
STT Mã học sinh Họ và tên Tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Trư  ờngTHCS/ TH&THCS Ghi chú

1 HS1012964563 Lê Thiên Đức Đức Nam 18/09/2011 Kinh TH, THCS VÀ THPT VICTORY Đỗ NV1
2 HSH26689000010 Phạm Tuấn Hùng Hùng Nam 22/01/2011 Kinh THCS Nguyễn Du Đỗ NV1
3 HS1015351099 Nguyễn Thị Việt Hà Hà Nữ 26/05/2011 Kinh TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT HOÀNG VIỆT Đỗ NV1
4 HS1015351110 Phạm Minh Hy Hy Nam 06/07/2011 Kinh TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT HOÀNG VIỆT Đỗ NV1
5 HS1019203474 Lê Hoàng Khả Hân Hân Nữ 13/06/2010 Kinh Trường THCS Hàm Nghi Đỗ NV1
6 HS1014985986 Võ Đình Bảo Long Long Nam 23/11/2011 Kinh Trường THCS Hàm Nghi Đỗ NV1
7 HSH26241339003214 Nguyễn Trọng Huy Huy Nam 20/10/2011 Kinh Trường THCS Hùng Vương Đỗ NV1
8 HS1014147887 Phạm Hồng Mai Anh Anh Nữ 26/02/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh Đỗ NV1
9 HS1014147645 Nguyễn Phan Huyền Anh Anh Nữ 16/06/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh Đỗ NV1

10 HS1014147910 Nguyễn Ngọc Khánh Băng Băng Nữ 30/10/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh Đỗ NV1
11 HS1014147860 Ngô Bảo Châu Châu Nam 07/02/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh Đỗ NV1
12 HS1014147870 Nguyễn Hải Đăng Đăng Nam 14/12/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh Đỗ NV1
13 HS1014147812 Hà Minh Khang Khang Nam 14/11/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh Đỗ NV1
14 HS1014147639 Trần Dương Anh Khoa Khoa Nam 14/05/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh Đỗ NV1
15 HS1014147612 Vũ Đăng Khôi Khôi Nam 06/05/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh Đỗ NV1
16 HS1014147741 Lê Đăng Khôi Khôi Nam 16/05/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh Đỗ NV1
17 HS1014147756 Trịnh Đỗ Phi Long Long Nam 31/08/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh Đỗ NV1
18 HS1014147792 Lê Nguyễn An Nhiên Nhiên Nữ 21/01/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh Đỗ NV1
19 HS1014147918 Võ Ngọc Cẩm Nhung Nhung Nữ 08/09/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh Đỗ NV1
20 HS1014147758 Nguyễn Hoàng Phi Phi Nam 12/01/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh Đỗ NV1
21 HS1014147897 Nguyễn Hoài Bảo Y Y Y Nữ 28/12/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh Đỗ NV1
22 HS1014984521 Đỗ Hoàng Nhật Nam Nam Nam 10/07/2011 Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Đỗ NV1
23 HS1014984587 Nguyễn Trần Phát Phát Nam 02/08/2011 Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Đỗ NV1
24 HS1014984388 Trương Văn Phúc Phúc Nam 20/02/2011 Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Đỗ NV1
25 HS1014984618 Nguyễn Hoàng Sơn Sơn Nam 25/01/2011 Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Đỗ NV1
26 HS1014984444 Phan Đình Kiết Tường Tường Nam 27/06/2011 Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Đỗ NV1
27 HS1014982276 Nguyễn Văn Gia Huy Huy Nam 10/05/2011 Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Đỗ NV1

28 HS1015419502 Đàm Quang Nguyên Nguyên Nam 01/07/2011 Kinh TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ Đỗ NV1

29 HS1015469170 Trần Hà Quỳnh Anh Anh Nữ 02/08/2011 Kinh Trường THCS Phạm Hồng Thái Đỗ NV1
30 HS1015469263 Vũ Nguyễn Mai Anh Anh Nữ 24/09/2011 Kinh Trường THCS Phạm Hồng Thái Đỗ NV1
31 HS1015492122 Nguyễn Ngọc Khánh Băng Băng Nữ 24/01/2011 Kinh Trường THCS Phạm Hồng Thái Đỗ NV1

32 HS1014927730 Mai Nguyên Chương Chương Nam 09/08/2011 Kinh Trường THCS Phạm Hồng Thái Đỗ NV1

33 HS1015351426 Võ Nữ Ngọc Diệp Diệp Nữ 06/11/2011 Kinh Trường THCS Phạm Hồng Thái Đỗ NV1

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC 2026 - 2027

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH

NĂM HỌC 2026 - 2027



34 HS1015469297 Vũ Nguyễn Mai Phương Phương Nữ 24/09/2011 Kinh Trường THCS Phạm Hồng Thái Đỗ NV1

35 HS1014927768 Phạm Bảo Thy Thy Nữ 13/03/2011 Kinh Trường THCS Phạm Hồng Thái Đỗ NV1
36 HS1014927770 Nguyễn Hoàng Đan Vy Vy Nữ 08/05/2011 Kinh Trường THCS Phạm Hồng Thái Đỗ NV1
37 HS1015425694 Nguyễn Trần Duy An An Nam 11/07/2011 Kinh TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU Đỗ NV1
38 HS1015425791 Bùi Thị Trà Giang Giang Nữ 19/07/2011 Kinh TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU Đỗ NV1
39 HS1015446970 Nguyễn Gia Tùng Tùng Nam 12/05/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh Đỗ NV1
40 HS1015464862 Phạm Khánh An An Nữ 15/02/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
41 HS1014147701 Đặng Quỳnh Anh Anh Nữ 11/01/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
42 HS1015464745 Trần Lê Minh Anh Anh Nữ 24/10/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
43 HS1015464930 Trần Hoàng Khánh Diệp Diệp Nữ 10/11/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
44 HS1015464979 Hà Phi Duy Duy Nam 07/09/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
45 HS1015465088 H Nhiêu Êban Êban Nữ 10/06/2011 Ê-đê Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
46 HS1015464816 Đoàn Thanh Hiền Hiền Nữ 16/03/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
47 HS1015464688 Võ Hoàng Thanh Hiếu Hiếu Nam 05/11/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
48 HS1015465087 H' Nhiêm Kbuôr Kbuôr Nữ 05/09/2011 Ê-đê Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
49 HS1015464863 Nguyễn Phạm Nhật Linh Linh Nữ 04/06/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
50 HS1015464692 Nguyễn Văn Mạnh Mạnh Nam 28/02/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
51 HS1015351146 Nguyễn Đức Minh Minh Nam 20/07/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
52 HS1015464674 Lê Ngọc Gia Minh Minh Nam 20/01/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
53 HS1015465071 Trần Võ Chiêu My My Nữ 21/08/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
54 HS1015464852 Lê Hoài Nam Nam Nam 28/03/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1

55 HS1015465030 Hoàng Nay Mạnh Nguyên Nguyên Nam 07/01/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1

56 HS1015470309 Đinh Quốc Nhân Nhân Nam 17/09/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
57 HS1015464859 Phạm Ngọc Quỳnh Như Như Nữ 13/08/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
58 HS1015464779 Đoàn Vạn Phát Phát Nam 23/03/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
59 HS1015464902 Nguyễn Anh Quân Quân Nam 16/12/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV2
60 HS1015464679 Phạm Thị Châu Sa Sa Nữ 26/12/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
61 HS1015464947 Nguyễn Thị Thanh Tâm Tâm Nữ 06/11/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
62 HS1015465112 Hoàng Thị Thanh Thanh Thanh Nữ 08/11/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
63 HS1015465080 Trần Ngọc Bảo Trâm Trâm Nữ 08/07/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
64 HS1015465058 Phan Nguyễn Bảo Trân Trân Nữ 29/01/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
65 HS1020319712 Nguyễn Hoàng Bảo Trân Trân Nữ 14/10/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
66 HS1015465029 Bùi Bảo Trân Trân Nữ 06/07/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
67 HS1015465024 Võ Trần Thuỳ Trang Trang Nữ 24/06/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
68 HS1015464923 Ngô Nhã Tuệ Tuệ Nữ 05/02/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
69 HS1015464972 Nguyễn Huỳnh Tùng Tùng Nam 18/04/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
70 HS1015465013 Đặng Hoàng Yến Yến Nữ 26/02/2011 Kinh Trường THCS Tân Lợi Đỗ NV1
71 HSH26669001971 Đinh Đình Tùng Tùng Nam 07/11/2011 Kinh Trường THCS Thí sinh tự do Đỗ NV1
72 HS1015413731 Trần Thị Thu Hương Hương Nữ 22/11/2011 Kinh Trường THCS Trần Bình Trọng Đỗ NV1
73 HS1015413865 Vũ Kiều Oanh Oanh Nữ 11/05/2011 Kinh Trường THCS Trần Bình Trọng Đỗ NV1
74 HS1015464825 Nguyễn Hoàng Thái Thái Nam 14/11/2011 Kinh Trường THCS Trần Bình Trọng Đỗ NV1
75 HS1017152059 Phan Tấn Tài Tài Nam 18/02/2011 Kinh Trường THCS và THPT Đông Du Đỗ NV1



76 HS1017152220 Đinh Gia Thắng Thắng Nam 19/08/2011 Kinh Trường THCS và THPT Đông Du Đỗ NV1
77 HS1017152142 Ngô Phương Thảo Thảo Nữ 22/02/2011 Kinh Trường THCS và THPT Đông Du Đỗ NV1
78 HS1017152222 Hồ Ngọc Bảo Thuận Thuận Nữ 06/08/2011 Kinh Trường THCS và THPT Đông Du Đỗ NV1
79 HS1017152302 Phạm Bảo Trân Trân Nữ 26/02/2011 Kinh Trường THCS và THPT Đông Du Đỗ NV2
80 HS1017152147 Lưu Tường Vy Vy Nữ 14/04/2011 Kinh Trường THCS và THPT Đông Du Đỗ NV1
81 HS1015623038 Nguyễn Ngọc Hân Di Di Nữ 17/09/2011 Kinh Trường THCS và THPT Tây Nguyên Đỗ NV1
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